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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Trọng Nhân 

 Các Thẩm phán:    Ông Trịnh Xuân Miễn 

       Ông Nguyễn Trọng Quế 
 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Vũ Phong – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  

 Bà Phạm Trúc Mai – Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 73/2023/TLPT-HS ngày 10 tháng 7 

năm 2023 đối với bị cáo Lê Hùng T; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 95/2023/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân thành phố C M, tỉnh Cà Mau. 
 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Lê Hùng T, sinh năm 1982, tại Cà Mau; nơi cư trú: Ấp T Đ, xã L 

V L, thành phố C M, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 

4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn Hoàng 

và bà: Bào Thị Tiếm, vợ: Phạm Thanh Thúy; con: 02 người; tiền án, tiền sự: 

Không; Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày: 17/5/2022; bị cáo tại ngoại có mặt. 
 

 - Bị cáo không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng N, Tòa án không triệu 

tập):  

 Họ và tên: Võ Văn T1, sinh năm 2000; nơi cư trú: Ấp T Đ, xã L V L, thành 

phố C M, tỉnh Cà Mau. 
 

 - Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo:  

 - Bị hại: 

 1. Trần Hữu N, sinh năm 1995; nơi cư trú: Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện 

U Minh, tỉnh Cà Mau (có mặt). 

 2. Lê Hải Đ, sinh năm 1996; nơi cư trú: Ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, thành 

phố C M, tỉnh Cà Mau (có mặt). 
 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (không liên quan kháng cáo, Tòa 

án không triệu tập). 

 1. Trương Thanh T2, sinh năm 1990; nơi cư trú: Ấp 5, xã An Xuyên, thành 

phố C M, tỉnh Cà Mau. 
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 2. Lê Hùng H; sinh năm 1979; nơi cư trú: Ấp T Đ, xã L V L, thành phố C 

M, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Do có mâu thuẫn tiền vay giữa bà Trần Thị The (mẹ của Võ Văn T1) với bà 

Châu Thị Bàng (vợ của Lê Hùng H) dẫn đến cự cãi thách thức đánh nhau. Khoảng 

15 giờ ngày 17/3/2022, Võ Văn T1 gọi điện thoại cho Trần Hữu N nói Lê Hùng H 

thách thức đánh nhau, rủ N đi tìm H. N rủ thêm Lê Hải Đ, Trương Thanh T2 cùng 

đi đến nhà của H để đòi tiền. Võ Văn T1 mang theo 01 dao (loại dao thái lan cán 

vàng) cùng N, Đ, Trương Thanh T2 đến nhà H ở ấp Thanh Điền, xã Lý Văn Lâm, 

thành phố C M. Đến nơi, Võ Văn T1 đứng trước kêu H mở cửa. H ra mở cửa bị N 

xông vào đánh. Đ và Thanh T2 xông vào kéo N ra. Lê Hùng T (em của H) nhà ở 

gần thấy H bị đánh nên chạy đến dùng 01 tấm ván gỗ đánh Lê Hải Đ. Võ Văn T1 

dùng dao đâm vào cánh tay của T 01 cái. T nhặt 01 tấm thớt gỗ đánh vào tay trái 

của Đ. T lấy 01 cây dao kim loại màu đen gần đó đuổi đánh Võ Văn T1 bỏ chạy. T 

quay lại thấy N đang câu vật đánh nhau với H nên dùng dao chém vào chân trái 

của N 01 nhát rồi bỏ dao xuống nền nhà. Sau đó, T đi bệnh viện, N được đưa đến 

bệnh viện điều trị đến ngày 23/3/2022 xuất viện. Lê Hải Đ tự đi đến bệnh viện 

khâu vết thương. 
 

 Tại Bản kết luận giám định thương tích số: 46/TgT-22 ngày 28 tháng 3 năm 

2022 và Bản kết luận giám định thương tích bổ sung số: 81/TgT-22 ngày 11 tháng 

5 năm 2022  của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau, kết luận thương tích đối với Trần 

Hữu N:  

 - 01 vết thương và vết phẫu thuật từ 1/3 dưới mặt trong cẳng chân trái đến 

mặt trước cổ chân trái, kích thước 14cm x 0,3cm; tỷ lệ 02%.  

 - Phẫu thuật kích thước 10cm; tỷ lệ 02%. 

 - Đứt bó mạch chày trước bên trái đã khâu nối. Hiện tại không thiếu máu 

nuôi dưỡng bên trái. Động mạch chày trước trái tỷ lệ 04%, tỉnh mạch chày trước 

trái tỷ lệ 02%.  

 - Đứt thần kinh mác sâu (nhánh dây thần kinh mác) bên trái đã khâu nối; tỷ 

lệ 09%.  

 - Mẻ (đứt) 1/3 dưới xương chày trái; tỷ lệ 01%. 

 - Đứt gân cơ chày trước, đứt dân duỗi ngón 1,2,3,4,5 đã khâu nối. Hiện tại 

hạn chế vận động duỗi cổ chân trái và các ngón chân trái; tỷ lệ 11%.  

 Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 28%. 
 

 Tại Bản kết luận giám định thương tích số: 50/TgT-22 ngày 01 tháng 4 năm 

2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau kết luận thương tích đối với Lê Hải Đ: 

 - 01 vết thương đốt gần và đốt giữa ngón IV bàn tay trái, kích thước 02cm x 

0,2cm; tỷ lệ 01%.  

 - Trật khớp liên đốt gần ngón IV bàn tay trái đã nắn trật khớp; tỷ lệ 03%.  

 Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 04%.  



3 

 Tại Bản kết luận giám định thương tích số: 54/TgT-22 ngày 05 tháng 4 năm 

2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau kết luận thương tích đối với Lê Hùng T: 

01 vết sẹo 1/3 dưới mặt ngoài cánh tay phải, kích thước 6,5cm x 0,2cm; tỷ lệ 02%.  
 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 95/2023/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thành phố C M, quyết định:  

 - Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt: Lê Hùng T 01 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”;  thời hạn tù tính tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

 - Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự; xử phạt: Võ Văn T1  06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; thời hạn tù tính 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

 - Căn cứ Điều 590 Bộ luật Dân sự; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;  

 Buộc Lê Hùng T bồi thường cho Trần Hữu N 30.000.000 đồng; bồi thường 

cho Lê Hải Đ 4.782.500 đồng. 

 Buộc Võ Văn T1 Bồi thường cho Lê Hùng T 4.200.000 đồng. 

 Buộc Võ Văn T1, Trần Hữu N, Lê Hải Đ, Trương Thanh T2 bồi thường cho 

Lê Hùng H 4.781.500 đồng. 

 Án phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng.  

 Án phí dân sự sơ thẩm bị cáo T phải nộp 1.239.000 đồng; bị cáo Văn T1 

phải nộp 300.000 đồng; Bị cáo Văn T1, bị hại N, bị hại Đ, người liên quan Trương 

Thanh T2 nộp 300.000 đồng. 

 Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm thi hành án; quyền, nghĩa 

vụ thi hành án; quyền kháng cáo theo luật định. 
 

 Ngày 31 tháng 5 năm 2023, bị cáo Lê Hùng T có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. Lý do, không tiền án, tiền sự, hành vi của bị cáo là tự vệ, cuộc sống 

khó khăn, lao động chính, có 02 con nhỏ đang đi học, có bồi thường khắc phục H 

quả cho N. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm đề N: 

Căn cứ điểm a, b khoản 1 điều 355; Điều 356; điểm d khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hùng T, giữ nguyên Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 95/2023/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân thành phố C M, tỉnh Cà Mau về hình phạt; sửa án sơ thẩm về xử lý vật chứng 

và án phí dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 [1] Khoảng 15 giờ 00 ngày 17/3/2022, Võ Văn T1 rủ Trần Hữu N, Lê Hải Đ 

và Trương Thanh T2 đến nhà Lê Hùng H thuộc ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, 

thành phố C M để đòi nợ và đánh nhau. Khi đi Võ Văn T1 có mang theo 01 dao 

(loại dao thái lan cán vàng). Đến trước nhà H, Võ Văn T1 kêu cửa, Lê Hùng H ra 

mở cửa bị Trần Hữu N xông vào đánh bằng tay. H đánh lại, Đ và Thanh T2 xông 

vào kéo N ra. Lê Hùng T nhà ở gần thấy H bị đánh nên chạy đến dùng 01 tấm ván 

gỗ đánh Lê Hải Đ. Võ Văn T1 dùng dao Thái Lan cán bằng nhựa màu vàng, lưỡi 
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dài 11 cm màu trắng đâm T ở tay, tỷ lệ thương tích theo giám định 02%. Lê Hùng 

T dùng tấm thớt làm bằng gỗ hình tròn có kích thước đường kính 24 cm dày 06 cm 

đánh trúng bàn tay trái của Lê Hải Đ tỷ lệ thương tích theo giám định 04% và dùng 

cây dao bằng kim loại màu đen, mũi bằng có kích thước lưỡi dao dài 42cm x mũi 

dao có chiều rộng 8,5cm cán dao dài 10cm chém vùng cẳng chân trái của Trần 

Hữu N tỷ lệ thương tích theo giám định 28%. 
 

 [2] Với hành vi và H quả thương tích nêu trên, Bản án hình sự sơ thẩm số: 

95/2023/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố C M 

xét xử Lê Hùng T phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 

của Bộ luật Hình sự và bị cáo Võ Văn T1 phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật, đúng với 

hành vi phạm tội của các bị cáo. Sau khi án sơ thẩm xét xử, bị cáo Võ Văn T1 

không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng N nên án sơ thẩm đã có hiệu lực 

pháp luật đối với bị cáo T2. 
 

 [3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Hùng T, thấy rằng: 

Hành vi phạm tội của bị cáo T là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe 

người khác trái pháp luật. Bị cáo đã trực tiếp gây thiệt hại sức khỏe của nhiều 

người gồm thiệt hại cho N 28%, thiệt hại cho Đ 04%. Bị cáo cho rằng hàn vi của bị 

cáo là tự vệ là không có cơ sở. Bởi lẽ, các bị hại và người liên quan đánh nhau với 

H, không phải đánh bị cáo. Vì bênh vực H bị cáo chủ động tấn công đánh các bị 

hại. Việc dùng cây gỗ, dao đánh, chém người khác bị cáo nhận thức được sẽ gây 

thiệt hại trực tiếp cho sức khỏe của người khác, nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó, 

hành vi của bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự, phạm tội, phải bị xử 

lý tương xứng. Án sơ thẩm đã có xem xét các tình tiết bị cáo không tiền án, tiền sự; 

có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có khắc phục toàn bộ phần bồi thường cho 

bị hại Trần Hữu N số tiền 30.000.000 đồng; bị hại N có đơn xin bãi nại cho bị cáo; 

các bị hại cũng có lỗi khi đến nhà đánh Lê Hùng H anh ruột bị cáo. Từ đó, án sơ 

thẩm áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ quy định tại b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.  
 

 [4] Tuy nhiên, xét nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội của bị cáo T là do các 

bị hại chủ động kéo đông người đến nhà H đòi tiền nợ, chủ động tấn công con nợ. 

Bị cáo T vì bênh vực H tham gia đánh nhau với các bị hại và bị Võ Văn T1 đâm bị 

thương ở tay. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo T có bị kích động do hành vi trái 

pháp luật của nạn nhân đối với bị cáo và người thân của bị cáo. Án sơ thẩm chưa 

xem xét tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

đối với bị cáo là thiếu sót. Cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, sửa án sơ thẩm 

giảm một phần hình phạt cho bị cáo là có căn cứ.  
 

 [5] Ngoài ra, án sơ thẩm quyết định về trách nhiệm bồi thường, không xử lý 

vật chứng, tuyên án phí dân sự sơ thẩm có sai sót, tuy không bị kháng cáo, kháng 

N nhưng cần phải sửa lại quyết định của bản án cho đúng quy định pháp luật. Cụ 

thể: Đối với số tiền Võ Thanh T2, Trần Hữu N, Lê Hải Đ, Trương Thanh T2 liên 

đới bồi thường cho Lê Hùng H 4.781.500 đồng án sơ thẩm không chia phần nên 

sửa lại chia phần mỗi người bồi thường ¼ bằng tiền là 1.195.375 đồng. Án sơ thẩm 

không tuyên tịch thu tiêu hủy vật chứng vụ án cần sửa tuyên tịch thu tiêu hủy vật 
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chứng vụ án gồm: 01 dao mũi bằng dài 42 cm, đầu mũi rộng 8,5 cm, cán dài 10 

cm; 01 dao loại dao thái lan cán nhựa màu vàng, dài 21 cm, cán dài 10 cm, bên 

thân dao có khắc chữ KIWI; 01 dao loại dao thái lan cán và lưỡi bằng inox màu 

trắng dao 20 cm, bề lưỡi rộng nhất 0,4 cm; 01 đoạn ván gỗ kích thước 1,70 m x 0,3 

cm; 01 thớt gỗ hình tròn đường kính 24 cm, cao 0,6 cm. Đối với án phí dân sự: Bị 

cáo T đã nộp bồi thường cho bị hại N 30.000.000 đồng trước khi xét xử sơ thẩm 

nên không phải chịu án phí dân sự có giá ngạch, chỉ phải chịu án phí dân sự không 

giá ngạch đối với số tiền bồi thường cho bị hại Đ 4.782.500 đồng bằng tiền là 

300.000 đồng. Đối với Võ Văn T1 có nghĩa vụ bồi thường cho bị cáo T 4.200.000 

đồng và bồi thường cho Lê Hùng H 1.195.375 đồng, tổng bồi thường là 5.395.375 

đồng nên phải chịu án phí không giá ngạch 5% bằng tiền là 300.000 đồng. Nguyễn 

Hữu N, Lê Hải Đ, Trương Thanh T2 mỗi người có nghĩa vụ bồi thường cho Lê 

Hùng H 1.195.375 đồng nên mỗi người phải chịu án phí dân sự không giá ngạch 

300.000 đồng.   
 

 [6] Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo T không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm. 
 

 [7] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng N 

đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng N. 
 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm d khoản 1 Điều 357 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự; 

 Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hùng T; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 

95/2023/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố C M, 

tỉnh Cà Mau. 
 

 2. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, e, s khoản 1, 2  Điều 51, Điều 

54 của Bộ luật Hình sự; Điều 587; điều 590 Bộ luật Dân sự; điểm a, c khoản 1 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Xử phạt bị cáo Lê Hùng T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

 Buộc bị cáo Lê Hùng T bồi thường cho Lê Hải Đ 4.782.500 đồng (Bốn triệu 

bảy trăm tám mươi hai nghìn năm trăm đồng). 

 Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo T bồi thường cho Trần Hữu N 30.000.000 

đồng (Ba mươi triệu đồng). Bị cáo đã bồi thường trực tiếp cho bị hại 10.000.000 

đồng (Mười triệu đồng), 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) đã nộp tại Chi cục 

Thi hành án dân sự thanh phố Cà Mau, bị hại N tiếp tục được nhận trong giai đoạn 

thi hành án (Quyết định chuyển tiền vào tài Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

C M mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cà Mau số 04/QĐ-ĐTTH ngày 15/02/2023 của 

Công an Thành phố C M). 

 Buộc bị cáo Võ Thanh T2 bồi thường cho Lê Hùng T 4.200.000 đồng (Bốn 

triệu hai trăm nghìn đồng). 

 Buộc Võ Thanh T2, Trần Hữu N, Lê Hải Đ, Trương Thanh T2 liên đới bồi 

thường cho Lê Hùng H 4.781.500 đồng (Bốn triệu bảy trăm tám mươi mốt nghìn 
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năm trăm đồng), chia phần mỗi bị cáo bồi thường ¼ bằng tiền 1.195.375 đồng 

(Một triệu một trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm bảy mươi lăm đồng). 

 Tịch thu tiêu hủy vật chứng vụ án gồm: 01 dao mũi bằng dài 42 cm, đầu mũi 

rộng 8,5 cm, cán dài 10 cm; 01 dao loại dao thái lan cán nhựa màu vàng, dài 21 

cm, cán dài 10 cm, bên thân dao có khắc chữ KIWI; 01 dao loại dao thái lan cán và 

lưỡi bằng inox màu trắng dao 20 cm, bề lưỡi rộng nhất 0,4 cm; 01 đoạn ván gỗ 

kích thước 1,70 m x 0,3 cm; 01 thớt gỗ hình tròn đường kính 24 cm, cao 0,6 cm. 

(Vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố C M quản lý theo Biên bản 

giao nhận ngày 15/02/2023).  
 

 3. Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; N 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

 Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Hùng T, bị cáo Võ Văn T1 mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000 đồng. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Hùng T không phải 

chịu. 

 Án phí dân sự sơ thẩm bị cáo Lê Hùng T, bị cáo Võ Văn T1, bị hại Trần 

Hữu N, bị hại Lê Hải Đ, người liên quan Trương Văn T1 mỗi người phải chịu 

300.000 đồng. 
 

 4. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng N đã 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng N.   
 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra 1 TANDTC 

- TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Sở tư pháp tỉnh Cà Mau; 

- Công an thành phố C M; 

- VKSND thành phố C M; 

- Tòa án nhân dân thành phố C M; 

- Chi cục THADS thành phố C M; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM: TANDTCM). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

(Đã ký) 

 

   

 

  Trần Trọng Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 


